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GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

I CẤP HỌC MẦM NON: 100 thí sinh

1 Bùi Thị Thúy An 26/11/1997 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

2 Nguyễn Phan Anh 14/4/2000 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

3 Võ Thị Quỳnh Anh 26/9/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo 

Tuổi Thơ
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

4 Đỗ Thị Ánh 13/12/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo 

Tuổi Thơ
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

5 Trần Thị Ngọc Bích 24/4/1994 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

6 H Lin Da Byă 29/3/2000 Nữ Êđê
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

7 Nông Thị Cúc 12/01/2000 Nữ Nùng
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

8 Võ Thị Diệu 21/11/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

9 Nguyễn Thị Đoài 27/3/1983 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

10 Hà Thị Giang 25/9/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

11 Nguyễn Thị Hương Giang 01/7/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

12 Cao Thị Hằng 16/6/1989 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

13 Hoàng Thị Hằng 07/01/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển
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Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú
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14 Lâm Thị Thu Hằng 20/01/1992 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

15 Nguyễn Thị Hằng 20/10/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

16 Nguyễn Thị Hằng 05/9/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

17 Trịnh Thị Hằng 13/7/1988 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo 

Tuổi Thơ
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

18 Trần Thị Hạnh 28/4/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

19 Trần Thị Hồng Hạnh 16/11/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

20 Nguyễn Thị Thanh Hậu 31/8/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

21 Dương Thị Hiền 20/8/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

22 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 30/9/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Phượng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

23 Đỗ Thị Mai Hoa 09/7/2001 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

24 Phạm Thị Hoa 22/02/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

25 Bùi Thị Xuân Hòa 14/4/1994 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

26 Huỳnh Thị Thu Hòa 26/6/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

27 Huỳnh Thị Thu Hòa 29/02/1992 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

28 Hồ Thị Ngọc Hoài 01/3/1999 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

29 Nguyễn Thị Hồng 19/11/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

30 Nguyễn Thị Thúy Hồng 10/12/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
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31 Trần Ngọc Huệ 20/01/2000 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

32 Đỗ Thị Hương 23/10/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo 

Tuổi Thơ
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

33 Nguyễn Thị Hương 15/6/2000 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

34 Nguyễn Thị Hồng Hương 20/8/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

35 Lý Thị Thu Hường 06/5/1991 Nữ Nùng
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

36 Phạm Thị Thu Hường 28/3/1990 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

37 Nguyễn Thị Huyền 01/01/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

38 Trịnh Thị Huyền 10/5/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

39 Nguyễn Thị Ngọc Lan 09/01/2001 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

40 Trần Thị Lành 09/01/1989 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

41 Trần Thị Kim Liên 12/8/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

42 Nguyễn Trần Thục Linh 12/02/1992 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

43 Uông Thị Ái Linh 27/01/2001 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

44 Nguyễn Thị Loan 27/10/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

45 Ngô Thị Lụa 19/5/2001 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

46 Vũ Thị Lưu 08/5/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

47 Võ Thị Luyến 14/3/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

48 Nguyễn Thị Ly Ly 03/01/1999 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

49 Hà Như Mai 27/7/2002 Nữ Mường
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non DTTS
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50 Dương Thị Thương Mến 10/02/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

51 Nguyễn Thị My Mỹ 18/7/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

52 Nguyễn Thị Nam 19/9/2000 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hướng Dương
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

53 Nguyễn Thị Thanh Nga 05/7/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

54 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/11/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

55 Phạm Thị Ngân 24/6/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

56 Phạm Thị Ngọc 11/8/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Phượng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

57 Phạm Thị Yến Nhi 16/9/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

58 Võ Thị Thùy Nhiên 27/4/1997 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

59 Nguyễn Thị Ngọc Như 23/7/1999 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

60 Vũ Thị Nhung 01/9/2000 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

61 Đỗ Thị Ninh 15/3/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo 

Tuổi Thơ
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

62 Đỗ Thị Tú Nữ 18/10/1989 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

63 Nguyễn Thị Kim Oanh 23/9/1989 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

64 Nguyễn Thị Tú Oanh 05/12/1991 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

65 Vũ Hoàng Oanh 23/4/1991 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

66 Bùi Nguyễn Thảo Phương 06/3/1997 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

67 Vũ Thị Phương 06/9/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

68 Bùi Thị Ngọc Phượng 26/01/1988 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

69 Hồ Thị Sum 09/3/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

4/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

70 Nguyễn Thị Thanh Tâm 06/6/1990 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

71 Trần Thị Thắm 01/02/1992 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

72 Đỗ Thị Thanh 03/3/1995 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo 

Tuổi Thơ
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

73 Lê Thị Minh Thảo 11/01/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

74 Phạm Thị Út Thảo 06/4/1992 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

75 Ôn Thị Thuận 28/11/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

76 Nguyễn Thị Thương 18/02/1994 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

Con thương 

binh

77 Nguyễn Thị Thùy 27/11/1992 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

78 Nguyễn Thị Thùy 01/02/1999 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

79 Bùi Thị Thủy 05/12/1994 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

80 Dương Thị Thủy 26/5/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

81 Lê Thị Bích Thủy 01/7/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

82 Tô Thị Tiên 14/02/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

83 Thái Thị Ngọc Trâm 07/02/1997 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

84 Đào Thị Huyền Trang 26/5/2002 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

85 Hoàng Thị Thành Trang 27/11/1994 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

86 Ngô Thị Thùy Trang 04/12/2000 Nữ Tày
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non DTTS

87 Nguyễn Thị Trang 06/4/1999 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

88 Nguyễn Thị Như Trang 22/8/1991 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

89 Bùi Thị Việt Trinh 17/9/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

90 Đào Thị Trinh 20/11/2000 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

5/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

91 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 27/3/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Họa 

Mi
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

92 Nguyễn Thị Tươi 24/02/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

93 Hứa Thị Ánh Tuyết 15/01/1997 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Phượng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

94 Bùi Thị Uyên 17/9/1996 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

95 Nguyễn Thị Phương Uyên 05/8/2003 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non 

Liên Sơn
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

96 Mai Thị Diệu Uyển 15/10/1999 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

97 Hoàng Thị Cẩm Vân 26/6/1998 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hướng Dương
12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

98 Trần Thị Vân 28/5/2001 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mầm non Hoa 

Hồng
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

99 Trịnh Thị Vui 09/9/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo Hoa 

Pơ Lang
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

100 Nguyễn Thị Yến 22/11/1993 Nữ Kinh
Giáo viên mầm 

non hạng III

Trường Mẫu giáo 

Tuổi Thơ
12/12 Đại học Giáo dục Mầm non

II CẤP HỌC TIỂU HỌC: 78 thí sinh

1 Trần Văn An 12/6/1993 Nam Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Ngô 

Gia Tự
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

2 Đặng Ngọc Anh 21/02/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

3 Đỗ Thị Ngọc Anh 06/3/1996 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

4 Nguyễn Thị Anh 12/10/1996 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

5 Nguyễn Thị Lan Anh 10/8/1999 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

6 Lê Thị Ngọc Ánh 10/12/2001 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Ngô 

Gia Tự
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

7 Phan Thị Ngọc Ánh 24/4/1993 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

6/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

8 Võ Thị Chi 14/8/1993 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

9 Trần Thị Thanh Cúc 20/9/2002 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Đặng Thuỳ Trâm
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

10 Nguyễn Mạnh Cường 20/10/1996 Nam Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn Tin 

học

Trường Tiểu học Kim 

Đồng
12/12 Đại học Công nghệ thông tin

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo 

viên tiểu học

11 Nguyễn Thị Diệp 20/10/2000 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Nơ 

Trang Lơng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

12 Võ Thị Phương Dung 06/4/1990 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

13 Lê Thị Ánh Dương 20/11/1989 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

14 Phan Thái Dương 23/6/1994 Nam Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn Tin 

học

Trường Tiểu học Y 

Ngông Niê Kđăm
12/12 Đại học Sư phạm Tin học

15 Vũ Thị Thùy Duyên 27/5/1998 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

16 H Lusia Êčăm 15/7/2002 Nữ Ê đê

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh DTTS

17 Trần Thị Vân Giang 02/11/1995 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

18 Phạm Thị Hà 20/9/1999 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

19 Phạm Thị Minh Hà 13/3/1996 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

7/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

20 Nguyễn Thị Hằng 15/4/1992 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

21 Trần Thị Mỹ Hằng 12/5/1992 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn Tin 

học

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
12/12 Đại học Sư phạm Tin học

22 Phạm Quang Hào 30/7/2002 Nam Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

23 Nguyễn Thị Thanh Hiền 31/01/2002 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

24 Phạm Thị Thu Hiền 02/3/1999 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Quang Trung
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

25 Trần Thị Hiền 15/10/1992 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Kim 

Đồng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

26 Trần Thị Thanh Hoa 01/02/1994 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

27 Nguyễn Thị Hoài 25/3/1995 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Trần 

Phú
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

28 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 16/01/1998 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
12/12 Đại học Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo 

viên Tiểu học

29 Võ Thị Ngọc Huệ 01/9/1998 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

30 Bùi Thị Thu Hương 15/4/2000 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

31 Vũ Thị Hương 07/12/2001 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

8/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

32 Ngô Thị Huyền 19/02/1993 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

33 Phạm Thị Ngọc Huyền 12/10/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

34 Vũ Ngọc Huyền 20/11/2002 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

35 Nguyễn Kim Khánh 09/5/2000 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong
12/12 Đại học Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo 

viên Tiểu học

36 Nguyễn Văn Kiên 23/3/1998 Nam Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

37 Nguyễn Thị Lanh 06/9/1993 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Trần 

Phú
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

38 Trần Thị Kim Lành 14/6/1994 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

39 H Loan Liêng Hót 24/6/1999 Nữ Mnông
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học DTTS

40 Đào Thị Linh 25/7/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

41 Lê Thị Mỹ Linh 08/01/1994 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

42 Lê Thị Mỹ Loan 02/3/1993 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

43 Nguyễn Thị Loan 12/8/1985 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn Tin 

học

Trường Tiểu học Trần 

Phú
12/12 Đại học Sư phạm Tin học

9/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

44 Nghiêm Thị Mai 25/02/1994 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

45 H Nher Mlô 01/01/1991 Nữ Ê đê
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Ngô 

Gia Tự
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học DTTS

46 Nguyễn Thị Nga 09/9/1994 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường TH&THCS 

Lê Đình Chinh
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

47 Trần Thị Ngà 05/5/1990 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

48 Hoàng Thị Ánh Ngọc 25/8/1999 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

49 Lê Thị Bích Ngọc 19/9/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

50 Nghiêm Thị Bích Ngọc 16/9/1993 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

51 Nguyễn Thị Ngọc 11/4/1997 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

52 Nguyễn Thị Dáng Nguyên 26/6/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

53 Nguyễn Thị Thảo Nhung 01/6/2002 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

54 H Mi Ka Niê 17/10/1998 Nữ Ê đê
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học DTTS

55 Y Knăp Niê 16/12/2002 Nam Ê đê
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học DTTS

10/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

56 Tiêu Viết Phú 26/9/1996 Nam Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

57 Bùi Thị Như Quỳnh 05/7/2000 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

58 Hoàng Thị Thảo 19/5/1998 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường TH&THCS 

Lê Đình Chinh
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

59 Phạm Thị Phương Thảo 25/11/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Kim 

Đồng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

60 Phan Thị Thơ 20/11/1992 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

61 Mai Thị Thương 27/10/1987 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

62 Nguyễn Thị Thúy 06/8/1998 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

63 Phạm Văn Tỉnh 10/4/1996 Nam Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

64 Lưu Đặng Phước Toàn 22/6/1999 Nam Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn Tin 

học

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Sư phạm Tin học

65 Nguyễn Thị Thủy Trâm 10/6/1995 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

66 Trần Thị Huyền Trân 13/5/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

67 Vũ Nguyễn Huyền Trân 20/3/1999 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

11/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

68 Nguyễn Thị Thùy Trang 06/7/1999 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Trần 

Phú
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

69 Võ Thị Thuỳ Trang 09/4/1998 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Đặng Thuỳ Trâm
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

70 Đặng Anh Tuấn 08/5/1996 Nam Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

71 Đinh Thị Ái Vân 02/8/1993 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

72 Lê Hoàng Vân 12/10/1994 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Kim 

Đồng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

73 Nguyễn Thị Trường Vân 26/8/1995 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Y 

Jút
12/12 Đại học Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo 

viên TCCN

74 Tô Thị Vân 14/8/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

75 Nguyễn Thị Vi 24/10/1997 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Lý 

Tự Trọng
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

76 Nguyễn Thị Tường Vi 01/01/1988 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học Ngô 

Gia Tự
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

77 Phan Hồng Triệu Vy 11/02/2001 Nữ Kinh

Giáo viên tiểu học 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám
12/12 Đại học Ngôn ngữ Anh

78 Nguyễn Thị Hải Yến 05/01/2001 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ
12/12 Đại học Giáo dục Tiểu học

III CẤP HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ: 42 thí sinh

1 Ngô Phạm Quỳnh Anh 11/3/1999 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Sư phạm Toán

12/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

2 Bùi Thanh Bình 14/5/1992 Nam Kinh
Giáo viên THCS 

hạng III môn Hóa

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Sư phạm Hóa

3 H Mai Bkrông 03/02/1993 Nữ Mnông

Giáo viên THCS 

hạng III môn Ngữ 

Văn

Trường THCS Trần 

Quốc Toản
12/12 Đại học Sư phạm Ngữ văn

4 Nguyễn Thị Huyền Chi 01/4/2001 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường TH&THCS 

Lê Đình Chinh
12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

5 Nguyễn Thị Kim Chi 05/11/1989 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Lịch 

sử

Trường THCS Lê Quý 

Đôn
12/12 Đại học Sư phạm Lịch sử

6 Đậu Duy Cường 02/10/1996 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

7 Lê Ngọc Đàn 07/3/1993 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Sư phạm Toán

8 Đặng Thị Thu Hằng 15/7/1990 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Tin 

học

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Công nghệ thông tin

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

9 Nguyễn Thị Hoài 03/8/1993 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Sư phạm Toán

10 Nguyễn Trần Huy Hoàng 13/01/1997 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Sinh 

học

Trường THCS Trần 

Quốc Toản
12/12 Đại học Sư phạm Sinh

11 Phạm Thị Hồng 19/9/1991 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Ngữ 

Văn

Trường THCS Trần 

Quốc Toản
12/12 Đại học Sư phạm Ngữ văn

12 Trần Thị Huê 05/3/1985 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Tin 

học

Trường THCS Lê Lợi 12/12 Đại học Sư phạm Tin

13 Vũ Đang Bảo Khánh 16/5/1997 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

14 Trần Thị Kiềm 20/10/1991 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Lịch 

sử

Trường THCS Lê Quý 

Đôn
12/12 Đại học Sư phạm Lịch sử

15 Bùi Thị Thùy Lê 06/11/1993 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Sư phạm Toán

13/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

16 Trịnh Thị Mai Liên 03/3/1996 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

17 Hoàng Thị Thanh Loan 19/02/1994 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Thạc sỹ Toán học

18 Lê Thanh Ly 01/10/1999 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Đại học Sư phạm Toán

19 Nguyễn Văn Nam 16/01/1996 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Đại học Sư phạm Toán

20 Nguyễn Bảo Ngọc 05/11/1998 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

21 Nguyễn Thị Nhẫn 02/02/1986 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Lịch 

sử

Trường THCS Lê Quý 

Đôn
12/12 Đại học Sư phạm Lịch sử

22 Nguyễn Thị Hằng Nhi 13/02/2001 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Ngữ 

Văn

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Sư phạm Ngữ văn

23 Phạm Thị Hoàng Oanh 17/01/1990 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Đại học Toán học

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

24 Hồ Thị Phương 30/7/1989 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Toán

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

25 Bùi Quang Sáng 18/12/1986 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Sinh 

học

Trường THCS Trần 

Quốc Toản
12/12 Đại học Sư phạm Sinh

26 Nguyễn Duy Sơn 23/12/2001 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

27 Võ Minh Nam Sơn 24/9/1993 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

28 Lê Văn Thắng 09/9/1984 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Lịch 

sử

Trường THCS Lê Quý 

Đôn
12/12 Đại học Sư phạm Lịch sử

14/15



GDPT
Bậc đào tạo 
(ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành đào 

tạo

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Trình độ Chứng chỉ theo 

yêu cầu vị trí 

đăng ký dự 

tuyển

Dân tộc
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Họ và tênSTT

Thuộc đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

29 Hà Thị Phương Thanh 25/4/2002 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Đại học Sư phạm Toán

30 Võ Thị Thanh 10/5/1990 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Ngữ 

Văn

Trường THCS Trần 

Quốc Toản
12/12 Đại học Văn học

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

31 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/8/1992 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Lịch 

sử

Trường THCS Lê Quý 

Đôn
12/12 Đại học Sư phạm Lịch sử

32 Nguyễn Duy Thịnh 21/01/2001 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Ngữ 

văn

Trường THCS 

Nguyễn Đức Cảnh
12/12 Đại học Sư phạm Ngữ văn

33 Huỳnh Minh Thông 20/6/1992 Nam Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

34 Nguyễn Thị Thanh Thúy 08/6/1994 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS 

Nguyễn Trãi
12/12 Đại học Sư phạm Toán

35 Đỗ Thị Trà 07/11/1997 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Đại học Sư phạm Toán

Con thương 

binh

36 Đặng Thu Trang 28/7/1986 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Lịch 

sử

Trường THCS Lê Quý 

Đôn
12/12 Đại học Lịch sử

37 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/7/1991 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Đại học Sư phạm Toán

38 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/02/1996 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Chu 

Văn An
12/12 Đại học Sư phạm Toán

39 Lý Thị Kim Trinh 12/9/1993 Nữ Dao

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Tiếng Anh

Trường TH&THCS 

Lê Đình Chinh
12/12 Đại học Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

DTTS

40 Lâm Thanh Tuyền 12/10/1993 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn 

Toán

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
12/12 Đại học Sư phạm Toán

41 Nguyễn Thị Vân 07/5/1990 Nữ Kinh

Giáo viên THCS 

hạng III môn Sinh 

học

Trường THCS Trần 

Quốc Toản
12/12 Đại học

Sư phạm Sinh - Kỹ 

thuật nông nghiệp

42 Nguyễn Thị Thanh Vân 25/4/2001 Nữ Kinh
Giáo viên THCS 

hạng III môn Hóa

Trường THCS Hùng 

Vương
12/12 Đại học Sư phạm Hóa
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